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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về tổ chức, vận hành hệ thống kiểm tra an toàn thực phẩm dựa trên quản lý, kiểm soát nguy cơ về an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12;
Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành;
Căn cứ Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở An toàn thực phẩm tại Tờ trình số    /TTr-SATTP ngày    tháng    năm 2026 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo kết quả thẩm định số      /BC-STP ngày   tháng    năm 2026;
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định ban hành Quy định về tổ chức, vận hành hệ thống kiểm tra an toàn thực phẩm dựa trên quản lý, kiểm soát nguy cơ về an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 1. Ban hành Quy định
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức, vận hành hệ thống kiểm tra an toàn thực phẩm dựa trên quản lý, kiểm soát nguy cơ về an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng    năm 2026.
2. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm, Giám đốc Công an Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ (để báo cáo);
- Cục KTrVB và Quản lý XLVPHC (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PCVP;
- Trung tâm Thông tin điện tử Thành phố (Công báo);
- Các Sở, ban ngành Thành phố;
- Lưu: VT, KTPC (TST - b).
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QUY ĐỊNH
Về tổ chức, vận hành hệ thống kiểm tra an toàn thực phẩm dựa trên quản lý, kiểm soát nguy cơ về an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /2026/QĐ-UBND ngày    tháng   năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm tổ chức, vận hành hệ thống kiểm tra an toàn thực phẩm dựa trên quản lý, kiểm soát nguy cơ về an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, cơ quan kiểm tra chuyên ngành và đơn vị có liên quan thuộc Thành phố.
2. Cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, giết mổ, sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, nhập khẩu, lưu thông, phân phối, kinh doanh, cung ứng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm được lưu thông, tiêu thụ trên địa bàn Thành phố.
3. Tổ chức, cá nhân tham gia vận hành kỹ thuật, cung cấp, kết nối, chia sẻ hoặc khai thác dữ liệu của Hệ thống.
4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Hệ thống kiểm tra an toàn thực phẩm dựa trên quản lý, kiểm soát nguy cơ về an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng (sau đây gọi là Hệ thống) là tổng thể cơ chế phối hợp, dữ liệu dùng chung, công cụ phân tích và nguồn lực được tổ chức thống nhất để nhận diện mối nguy, xác định thứ tự ưu tiên lựa chọn đối tượng kiểm tra, phục vụ việc lập kế hoạch kiểm tra, kiểm tra không theo kế hoạch, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát nguy cơ về an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng.
2. Mối nguy an toàn thực phẩm (sau đây gọi là mối nguy) là tác nhân sinh học, hóa học hoặc vật lý có trong thực phẩm có khả năng gây hại cho sức khỏe, tính mạng con người.
3. Nguy cơ về an toàn thực phẩm là khả năng mối nguy xuất hiện, tồn tại, gia tăng hoặc lan truyền trong điều kiện cụ thể và mức độ tác động của mối nguy đó đến sức khỏe, tính mạng con người.
4. Điểm rủi ro (ký hiệu là R) là kết quả đánh giá từng mối nguy gắn với sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm, cơ sở và quan hệ cung ứng cụ thể, được xác định theo phương pháp quy định tại Điều 15 của Quy định này trên cơ sở vận dụng có điều chỉnh phương pháp xác định mức độ rủi ro định lượng quy định tại Phụ lục VI Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
5. Chuỗi cung ứng thực phẩm (sau đây gọi là chuỗi cung ứng) là mạng lưới các cơ sở có quan hệ cung ứng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm qua các công đoạn từ sản xuất ban đầu, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, nhập khẩu, phân phối, kinh doanh đến phục vụ tiêu dùng.
6. Quan hệ cung ứng là mối liên hệ cung ứng một sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm thực phẩm từ một cơ sở (cơ sở cung ứng) đến một cơ sở khác (cơ sở tiếp nhận), được xác lập bằng thông tin nhận diện của hai cơ sở, sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm và thời gian giao nhận.
7. Truy xuất nguồn gốc thực phẩm là việc truy tìm quá trình hình thành và lưu thông thực phẩm.
8. Nguyên tắc một bước trước - một bước sau là nguyên tắc truy xuất bảo đảm theo dõi và nhận diện được cơ sở sản xuất, kinh doanh trước và cơ sở sản xuất, kinh doanh sau đã sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm.
9. Chỉ báo bất thường là dấu hiệu được hình thành từ dữ liệu của Hệ thống cho thấy có sự khác biệt so với trạng thái thông thường hoặc so với dữ liệu đã được xác lập, làm phát sinh yêu cầu xác minh. Chỉ báo bất thường không phải là kết luận vi phạm.
10. Nhóm thực phẩm ưu tiên là nhóm thực phẩm đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều 16 của Quy định này và chỉ được sử dụng để lựa chọn, sắp xếp đối tượng kiểm tra.
11. Mức ưu tiên là thứ tự ưu tiên trong lựa chọn đối tượng kiểm tra và phân bổ nguồn lực kiểm tra, được xác định theo quy định tại Điều 17 của Quy định này.
12. Trạng thái độ tin cậy dữ liệu (ký hiệu là D) thể hiện mức độ đầy đủ, nhất quán và đã được xác minh của dữ liệu dùng để xác định R. D không phải là thành phần trong công thức tính R.
Điều 4. Nguyên tắc tổ chức, vận hành Hệ thống
1. Quản lý, kiểm soát nguy cơ trên cơ sở phân tích nguy cơ; tập trung nguồn lực kiểm tra vào mối nguy, sản phẩm, cơ sở và quan hệ cung ứng có nguy cơ cao hơn.
2. Kết quả xác định R, chỉ báo bất thường và đề xuất của công cụ phân tích là thông tin đầu vào để lập kế hoạch kiểm tra và quyết định kiểm tra. Việc đưa đối tượng vào kế hoạch kiểm tra, ban hành quyết định kiểm tra và công bố cảnh báo do người có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.
3. R, mức ưu tiên và nhóm thực phẩm ưu tiên được xác định theo Quy định này:
a) Không thay thế việc phân tích nguy cơ, phân loại sản phẩm, hàng hóa theo mức độ rủi ro, danh mục do Bộ quản lý ngành ban hành;
b) Không làm phát sinh yêu cầu công bố sản phẩm, công bố hợp quy, truy xuất nguồn gốc bắt buộc, kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu hoặc nghĩa vụ khác của cơ sở;
c) Không phải là căn cứ để kết luận vi phạm hoặc xử phạt vi phạm hành chính.
4. Áp dụng thống nhất tiêu chí đối với thực phẩm sản xuất trong nước và thực phẩm nhập khẩu đang lưu thông trên địa bàn Thành phố; không phân biệt đối xử theo xuất xứ hoặc theo chủ thể.
5. Sử dụng hạ tầng số, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và kho dữ liệu dùng chung của Thành phố; không yêu cầu tạo lập lại dữ liệu đã được chia sẻ hợp pháp. Việc thu thập, chia sẻ, khai thác dữ liệu phải đúng thẩm quyền, đúng mục đích; bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh, dữ liệu cá nhân và bảo đảm an toàn thông tin.
6. Hoạt động kiểm tra trong Hệ thống thực hiện theo quy định của Bộ quản lý ngành và sự phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục kiểm tra chuyên ngành thực hiện theo Nghị định số 217/2025/NĐ-CP và quy định của Bộ quản lý ngành.
Chương II
DỮ LIỆU CỦA HỆ THỐNG, BẢO VỆ DỮ LIỆU VÀ
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
Điều 5. Cấu phần của Hệ thống
Hệ thống gồm các cấu phần sau:
1. Cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, kiểm soát nguy cơ, gồm dữ liệu về:
a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
b) Sản phẩm và quan hệ cung ứng;
c) Giấy chứng nhận, hồ sơ công bố sản phẩm theo quy định;
d) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, cảnh báo, thu hồi;
đ) Giám sát, kiểm nghiệm;
e) Ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm;
g) Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ;
h) Truy xuất nguồn gốc.
2. Công cụ phân tích, có các chức năng: xác định R và trạng thái D; phát hiện chỉ báo bất thường; đề xuất mức ưu tiên; hỗ trợ truy xuất theo nguyên tắc một bước trước - một bước sau; theo dõi, báo cáo.
3. Quy trình vận hành, phân quyền người sử dụng, nhật ký dữ liệu, kiểm soát chất lượng dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin.
Điều 6. Nguồn dữ liệu của Hệ thống
1. Dữ liệu của cơ quan nhà nước là nguồn dữ liệu chính của Hệ thống. Sở An toàn thực phẩm điều phối dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Thành phố. Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu cung cấp, chia sẻ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Chương V của Quy định này.
2. Dữ liệu của cơ quan trung ương được kết nối, chia sẻ theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận với cơ quan đó.
3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cung cấp thông tin, tài liệu mà pháp luật quy định cơ sở phải lưu giữ, trong trường hợp và thời hạn do pháp luật đó quy định, gồm:
a) Khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩm không bảo đảm an toàn;
b) Khi được kiểm tra;
c) Khi báo cáo kết quả truy xuất theo quy định của Bộ quản lý ngành.
4. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đơn vị quản lý chợ đầu mối, trung tâm phân phối được khuyến khích tự nguyện kết nối, cung cấp dữ liệu về quan hệ cung ứng cho Hệ thống theo quy định tại Điều 7 của Quy định này.
Điều 7. Kết nối dữ liệu tự nguyện
1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đơn vị quản lý chợ đầu mối, trung tâm phân phối có nhu cầu được kết nối phần mềm quản lý hoặc cung cấp dữ liệu về quan hệ cung ứng với Hệ thống theo hướng dẫn kỹ thuật của Sở An toàn thực phẩm. Cơ sở đang sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc hợp pháp được tiếp tục sử dụng, không phải thay thế.
2. Việc kết nối là tự nguyện, không làm phát sinh nghĩa vụ hoặc thời hạn cập nhật dữ liệu bắt buộc đối với cơ sở. Cơ sở được ngừng kết nối theo hướng dẫn kỹ thuật.
3. Việc cơ sở tham gia hoặc không tham gia kết nối không được dùng làm yếu tố để xác định R hoặc mức ưu tiên. Trường hợp thiếu dữ liệu tự nguyện, R được xác định trên dữ liệu của cơ quan nhà nước; dữ liệu tự nguyện được sử dụng theo nội dung của dữ liệu như mọi dữ liệu khác.
Điều 8. Quản lý chất lượng dữ liệu
1. Mỗi dữ liệu trên Hệ thống phải thể hiện nguồn dữ liệu, thời điểm tạo lập hoặc cập nhật, chủ thể chịu trách nhiệm và trạng thái xác minh.
2. Hệ thống đối chiếu dữ liệu giữa các nguồn. Sai khác giữa các nguồn được ghi nhận là chỉ báo bất thường để xác minh, không tự động ghi đè và không mặc nhiên xác định chủ thể sai hoặc kết luận vi phạm.
3. Hệ thống lưu lịch sử thay đổi dữ liệu, gồm tài khoản thực hiện, thời điểm, lý do, dữ liệu trước và sau khi thay đổi; không sửa đè làm mất dữ liệu gốc hoặc xóa dữ liệu đang được sử dụng để kiểm tra, truy xuất, giải quyết vụ việc.
4. Dữ liệu chưa được xác minh chỉ được sử dụng để xác định R tạm tính, sàng lọc và đề xuất xác minh; không được sử dụng riêng để kết luận vi phạm.
Điều 9. Phân quyền và nhật ký dữ liệu
1. Quyền truy cập Hệ thống được phân theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi địa bàn và phạm vi thông tin cần thiết để thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Mọi hoạt động tạo lập, sửa đổi, đối chiếu, khai thác, chia sẻ, trích xuất dữ liệu và thay đổi quy tắc phân tích đều được ghi nhật ký và có thể truy vết.
3. Không được thực hiện các hành vi sau:
a) Sử dụng dữ liệu ngoài mục đích được giao;
b) Cung cấp, mua bán, làm sai lệch, hủy hoại, khai thác trái phép dữ liệu;
c) Can thiệp trái phép vào chỉ báo, cảnh báo, C, k, P, R, D hoặc mức ưu tiên.
Điều 10. Bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin
1. Việc xử lý dữ liệu cá nhân trong Hệ thống được thực hiện để phục vụ hoạt động quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. Sở An toàn thực phẩm và đơn vị vận hành kỹ thuật thiết lập cơ chế giám sát, gồm:
a) Quy trình xử lý dữ liệu cá nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình xử lý;
b) Biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân phù hợp và đánh giá thường xuyên rủi ro có thể xảy ra trong quá trình xử lý;
c) Kiểm tra, đánh giá định kỳ việc tuân thủ quy định của pháp luật và quy trình xử lý dữ liệu cá nhân;
d) Cơ chế tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị.
2. Thông tin sức khỏe về ca bệnh, ngộ độc thực phẩm chỉ được chia sẻ, khai thác trong phạm vi cần thiết cho việc điều tra, truy xuất, kiểm soát nguy cơ; không được cung cấp cho tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm, trừ trường hợp pháp luật cho phép.
3. Hệ thống được xác định cấp độ an toàn thông tin và áp dụng biện pháp kỹ thuật, sao lưu, dự phòng, giám sát, ứng cứu sự cố theo quy định của pháp luật.
Điều 11. Công khai và bảo mật thông tin
1. Kết quả kiểm tra, thông tin, tài liệu thu thập trong quá trình kiểm tra liên quan đến cơ sở được kiểm tra không được công khai khi chưa có kết luận chính thức.
2. R, mức ưu tiên, việc cơ sở được lựa chọn vào kế hoạch kiểm tra và chỉ báo chưa xác minh là thông tin phục vụ việc lựa chọn đối tượng kiểm tra, không được công khai.
3. Nguyên tắc, phương pháp, tiêu chí quy định tại Quy định này được công khai. Cảnh báo sản phẩm, lô sản phẩm, thông tin thu hồi, kết quả xử lý được công khai theo quy định của pháp luật chuyên ngành sau khi có kết luận, quyết định của người có thẩm quyền.
Điều 12. Thông tin và ý kiến của cơ sở
1. Cơ sở được xem trên Hệ thống các dữ liệu về cơ sở đã có kết luận hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, gồm kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm nghiệm, giấy chứng nhận, hồ sơ công bố sản phẩm.
2. Cơ sở được gửi ý kiến, bổ sung dữ liệu qua Hệ thống. Sở An toàn thực phẩm xem xét ý kiến, dữ liệu bổ sung khi rà soát định kỳ, khi lập kế hoạch kiểm tra hoặc khi có căn cứ mới; việc xem xét được lưu vết trên Hệ thống.
3. Hệ thống không hiển thị cho cơ sở R, mức ưu tiên, việc cơ sở được lựa chọn vào kế hoạch kiểm tra và chỉ báo chưa xác minh.
4. Quyền khiếu nại, tố cáo đối với quyết định của đoàn kiểm tra, hành vi của thành viên đoàn kiểm tra thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 13. Truy xuất nguồn gốc
1. Việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm trong Hệ thống thực hiện theo nguyên tắc một bước trước - một bước sau, nhằm xác định nguồn phát sinh, hướng lưu thông, phạm vi ảnh hưởng và đối tượng cần kiểm soát.
2. Nội dung thông tin, thời hạn lưu giữ, thời hạn báo cáo kết quả truy xuất thực hiện theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và quy định của Bộ quản lý ngành.
3. Việc sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm, vật mang dữ liệu, sự kiện theo dõi trọng yếu và việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia thực hiện theo quy định tại Điều 23 và Điều 26 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP đối với trường hợp thuộc phạm vi áp dụng. Việc kết nối với Hệ thống không làm phát sinh nghĩa vụ kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.
4. Hệ thống không cấp lại mã đối với đối tượng đã có mã hợp pháp; chỉ tạo khóa kỹ thuật nội bộ để liên kết dữ liệu. Mã truy xuất không thay thế nhãn hàng hóa, giấy chứng nhận, hóa đơn, chứng từ hoặc nghĩa vụ pháp lý khác.
Chương III
XÁC ĐỊNH NGUY CƠ VÀ MỨC ƯU TIÊN
Điều 14. Nhận diện mối nguy
1. Mối nguy được nhận diện theo nhóm sinh học, hóa học, vật lý, căn cứ vào: quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng; kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm, giám sát, điều tra ngộ độc thực phẩm; cảnh báo trong nước và quốc tế; thông tin khoa học có liên quan.
2. Mỗi mối nguy được mô tả tối thiểu các nội dung: căn cứ nhận diện; sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm; công đoạn, cơ sở liên quan; khả năng xảy ra; mức độ tác động đến sức khỏe; phạm vi ảnh hưởng; khả năng truy xuất và độ tin cậy của dữ liệu.
Điều 15. Phương pháp xác định R
1. R được xác định theo công thức R = k × C × P quy định tại Phụ lục VI Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, có điều chỉnh như sau:
a) R được xác định riêng cho từng mối nguy gắn với sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm, cơ sở và quan hệ cung ứng cụ thể;
b) Hệ số k được xác định theo tiêu chí quy định tại Phụ lục kèm theo Quy định này, được vận dụng có điều chỉnh từ Phụ lục VI Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, có tính đến khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng, gồm phạm vi phân phối, số cơ sở tiếp nhận, khả năng khoanh vùng, truy xuất, thu hồi;
c) Giá trị các thành phần C, k, P quy định tại Phụ lục kèm theo Quy định này.
2. Trường hợp một đối tượng có nhiều mối nguy, C, k, P và R được xác định riêng cho từng mối nguy. R của đối tượng là giá trị R cao nhất có căn cứ; kết quả của các mối nguy còn lại được lưu giữ trên Hệ thống.
3. R được phân loại như sau:
a) Thấp: R nhỏ hơn 4,5;
b) Trung bình: R từ 4,5 đến dưới 16;
c) Cao: R từ 16 trở lên.
4. Trường hợp dữ liệu đủ để ước tính C, k, P nhưng chưa được xác minh đầy đủ thì R được ghi nhận là R tạm tính, kèm theo trạng thái D. R tạm tính không được sử dụng để hạ mức ưu tiên hoặc để kết luận nguy cơ thấp.
5. Thang giá trị C, k, P, công thức tính R và ngưỡng phân loại R quy định tại Điều này và Phụ lục kèm theo Quy định này chỉ được sửa đổi bằng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố; không được thay đổi bằng việc điều chỉnh tham số kỹ thuật của Hệ thống.
Điều 16. Nhóm thực phẩm ưu tiên
1. Nhóm thực phẩm ưu tiên là nhóm thực phẩm đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
a) Thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao do Bộ quản lý ngành ban hành đã có hiệu lực;
b) Đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là nguyên nhân hoặc có liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn Thành phố trong 24 tháng (*) gần nhất;
c) Có mẫu giám sát hoặc mẫu kiểm nghiệm trong kiểm tra không đạt yêu cầu trong 12 tháng (*) gần nhất;
d) Có cảnh báo còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền trong nước, cơ quan có thẩm quyền nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế mà sản phẩm có mặt trên địa bàn Thành phố;
đ) Được cung cấp cho bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn.
2. Nhóm thực phẩm ưu tiên chỉ được sử dụng để lựa chọn, sắp xếp đối tượng trong kế hoạch kiểm tra; không làm phát sinh yêu cầu về công bố sản phẩm, quy chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc bắt buộc, kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu hoặc nghĩa vụ khác của cơ sở.
3. Danh sách nhóm thực phẩm ưu tiên cụ thể được xác định trong kế hoạch kiểm tra chuyên đề do Giám đốc Sở An toàn thực phẩm xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo quy định tại Điều 20 của Quy định này.
Điều 17. Mức ưu tiên
1. Mức 1 - Ưu tiên khẩn cấp: áp dụng đối với đối tượng có ít nhất một trường hợp cảnh báo bắt buộc quy định tại Mục III Phụ lục kèm theo Quy định này, không phụ thuộc vào R.
2. Mức 2 - Ưu tiên cao: áp dụng đối với đối tượng có R từ 16 trở lên, không thuộc Mức 1.
3. Mức 3 - Cần giám sát: áp dụng đối với đối tượng thuộc nhóm thực phẩm ưu tiên hoặc có R từ 4,5 đến dưới 16, không thuộc Mức 1 hoặc Mức 2.
4. Mức 4 - Kiểm soát thường quy: áp dụng đối với đối tượng có R nhỏ hơn 4,5, không thuộc nhóm thực phẩm ưu tiên và không có trường hợp cảnh báo bắt buộc.
5. Trường hợp đối tượng đồng thời đáp ứng điều kiện của nhiều mức thì áp dụng mức cao hơn. Không được sử dụng R tạm tính hoặc trạng thái D chưa đủ tin cậy để hạ mức ưu tiên.
6. Mức ưu tiên chỉ dùng để xác định thứ tự lựa chọn đối tượng kiểm tra và phân bổ nguồn lực kiểm tra; không phải là hình thức xử lý; không thay thế căn cứ ban hành quyết định kiểm tra, kết luận hoặc xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
Điều 18. Cập nhật dữ liệu và đánh giá lại nguy cơ
1. Cơ quan nhà nước cập nhật dữ liệu thuộc phạm vi quản lý vào Hệ thống theo quy định tại Chương V của Quy định này.
2. Kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm, khắc phục, truy xuất và thông tin cảnh báo mới được sử dụng để đánh giá lại C, k, P, R, D và mức ưu tiên. Một thông tin không được sử dụng lặp lại để làm tăng giá trị của nhiều thành phần trong công thức tính R.
3. Kết quả đánh giá lại và lịch sử đánh giá được lưu giữ trên Hệ thống, gồm dữ liệu nguồn, thời điểm, tài khoản thực hiện, nội dung trước và sau khi thay đổi.
Chương IV
LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC KIỂM TRA
Điều 19. Nguyên tắc lựa chọn đối tượng kiểm tra
1. Việc lựa chọn đối tượng kiểm tra căn cứ vào yêu cầu của công tác quản lý nhà nước và tình hình chấp hành pháp luật của cơ sở. R, nhóm thực phẩm ưu tiên và mức ưu tiên là công cụ để áp dụng các căn cứ này.
2. Ưu tiên lựa chọn cơ sở, quan hệ cung ứng, nhóm sản phẩm thuộc Mức 1, Mức 2 và Mức 3. Đối với Mức 4, kết hợp lựa chọn ngẫu nhiên có kiểm soát nhằm đánh giá độ chính xác của phương pháp và hạn chế bỏ sót.
3. Khi phát hiện nguy cơ tại một cơ sở hoặc quan hệ cung ứng, sử dụng dữ liệu truy xuất một bước trước - một bước sau để xác định nguồn, phạm vi phân phối và đối tượng có thể bị ảnh hưởng; không mở rộng kiểm tra ra toàn bộ chuỗi cung ứng khi đã đủ căn cứ khoanh vùng.
Điều 20. Kế hoạch kiểm tra
1. Hằng năm, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm xây dựng kế hoạch kiểm tra, trong đó có kế hoạch kiểm tra chuyên đề được xác định trên cơ sở nhóm thực phẩm ưu tiên và mức ưu tiên, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu để tránh chồng chéo.
2. Kế hoạch kiểm tra chuyên đề được gửi Thanh tra Thành phố và cơ quan thanh tra có liên quan; kế hoạch kiểm tra chuyên đề trong lĩnh vực y tế được gửi thêm Thanh tra Chính phủ theo quy định.
3. Tần suất kiểm tra theo kế hoạch thực hiện theo quy định của Bộ quản lý ngành. Đối với cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế, việc lựa chọn theo mức ưu tiên không được làm phát sinh quá 01 lần kiểm tra theo kế hoạch trong một năm đối với một cơ sở; việc kiểm tra tiếp theo trong năm chỉ được thực hiện theo quy định tại Điều 21 của Quy định này.
4. Trước khi trình kế hoạch kiểm tra, Sở An toàn thực phẩm rà soát R, R tạm tính, trạng thái D, dữ liệu còn thiếu, chỉ báo chưa xác minh, lịch sử kiểm tra và khả năng trùng lặp. Kết quả phân tích tự động phải được người có thẩm quyền xem xét.
5. Việc lập kế hoạch kiểm tra theo Quy định này không thay thế hoạt động thanh tra, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, giám sát chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Điều 21. Kiểm tra không theo kế hoạch
1. Đối tượng thuộc Mức 1 được xem xét kiểm tra không theo kế hoạch trên cơ sở quyết định kiểm tra chuyên ngành do người có thẩm quyền ban hành theo một trong các căn cứ sau:
a) Người có thẩm quyền xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc sự cố, sự kiện, dấu hiệu bất thường theo quy định của pháp luật chuyên ngành;
b) Theo chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, yêu cầu, đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền, bao gồm trường hợp có cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền trong nước, cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, tổ chức quốc tế.
2. Việc kiểm tra theo khoản 1 Điều này không tính vào tần suất kiểm tra theo kế hoạch.
3. Khi tiếp nhận cảnh báo hoặc chỉ báo bất thường, đơn vị được giao nhiệm vụ sàng lọc nguồn tin, đánh giá độ tin cậy, xác định cơ sở, quan hệ cung ứng, nhóm sản phẩm liên quan và đề xuất người có thẩm quyền xem xét. Trường hợp vụ việc vượt thẩm quyền, có tính chất liên ngành, liên địa phương hoặc có dấu hiệu tội phạm, đơn vị tiếp nhận chuyển ngay thông tin cho cơ quan có thẩm quyền. Việc chuyển và tiếp nhận thông tin được ghi nhận trên Hệ thống.
Điều 22. Cập nhật và sử dụng kết quả kiểm tra
1. Kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm, xác minh của cơ quan thuộc Thành phố được cập nhật vào Hệ thống trong thời hạn 03 ngày làm việc (*) kể từ ngày ban hành văn bản xác định kết quả cuối cùng, trừ trường hợp pháp luật có quy định thời hạn khác.
2. Kết quả kiểm tra của cơ quan thuộc Thành phố đã được cập nhật vào Hệ thống trong vòng 12 tháng được các cơ quan thuộc Thành phố sử dụng thay cho việc kiểm tra lại cùng nội dung, trừ trường hợp kiểm tra theo quy định tại Điều 21 của Quy định này.
3. Sau kiểm tra, cơ quan chủ trì kiểm tra đánh giá lại C, k, P, R, D và mức ưu tiên. Trường hợp phát hiện ngưỡng chưa phù hợp, cảnh báo sai hoặc thiên lệch thì kiến nghị điều chỉnh theo quy định tại khoản 5 Điều 15 của Quy định này.



Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 23. Cơ chế phối hợp
1. Sở An toàn thực phẩm là cơ quan đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức, vận hành Hệ thống; điều phối việc truy xuất, kiểm tra và kiểm soát nguy cơ thuộc phạm vi quản lý của Thành phố.
2. Cơ quan phối hợp có trách nhiệm cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; cử đầu mối phối hợp; phối hợp xác minh, truy xuất, lấy mẫu, kiểm tra, xử lý và phản hồi kết quả.
3. Khi phát hiện nguy cơ có khả năng lan truyền, cơ quan phát hiện đầu tiên áp dụng biện pháp thuộc thẩm quyền, truy xuất một bước trước - một bước sau và thông báo kịp thời cho cơ quan, địa phương có liên quan.
Điều 24. Trách nhiệm của Sở An toàn thực phẩm
1. Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức, vận hành Hệ thống; chủ trì xây dựng yêu cầu nghiệp vụ, quy trình vận hành và hướng dẫn kỹ thuật kết nối tự nguyện.
2. Chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra theo quy định tại Điều 20 của Quy định này; điều phối việc kiểm tra, truy xuất, xử lý cảnh báo theo chuỗi cung ứng thuộc phạm vi quản lý của Thành phố.
3. Định kỳ đánh giá độ chính xác, tỷ lệ cảnh báo sai, mức độ phù hợp của trạng thái D và hiệu quả của công cụ phân tích; tạm dừng hoặc kiến nghị điều chỉnh khi phát hiện nguy cơ dẫn đến quyết định sai lệch.
4. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định ban hành Quy định này, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; báo cáo Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ.
5. Chuyển thông tin, tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện dấu hiệu tội phạm; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố; đề xuất nguồn lực, kinh phí, đào tạo.
Điều 25. Trách nhiệm của Công an Thành phố
1. Phối hợp triển khai việc sử dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong phạm vi cần thiết, đúng mục đích theo quy định của pháp luật.
2. Phối hợp xác minh thông tin về thực phẩm giả, chất cấm, chuỗi cung ứng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; tiếp nhận, xử lý thông tin về dấu hiệu tội phạm do các cơ quan chuyển đến theo thẩm quyền.
3. Phối hợp bảo đảm an ninh Hệ thống; phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi xâm nhập, làm sai lệch, hủy hoại hoặc sử dụng trái phép dữ liệu.
Điều 26. Trách nhiệm của Sở Công Thương
1. Cung cấp, chia sẻ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý về lưu thông, phân phối, chợ, siêu thị, thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc ngành Công Thương.
2. Phối hợp truy xuất, kiểm tra, kiểm soát nguy cơ trong lưu thông, phân phối theo thẩm quyền.
3. Cập nhật kết quả quản lý, kiểm tra, xử lý thuộc phạm vi quản lý vào Hệ thống.
Điều 27. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường
1. Cung cấp, chia sẻ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý về vùng sản xuất, vật tư đầu vào, trồng trọt, chăn nuôi, thú y, giết mổ, kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản và thông tin cảnh báo dịch bệnh động vật, tồn dư hóa chất, ô nhiễm môi trường có khả năng ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm.
2. Phối hợp lấy mẫu, truy xuất, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.
Điều 28. Trách nhiệm của Sở Y tế
1. Chia sẻ thông tin về ca bệnh, chùm ca bệnh, ngộ độc thực phẩm, tác nhân, sản phẩm nghi ngờ, kết quả điều tra dịch tễ theo quy định tại Điều 10 của Quy định này.
2. Phối hợp điều tra, lấy mẫu, xét nghiệm, xử lý sự cố và truyền thông nguy cơ.
Điều 29. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ
1. Hướng dẫn bảo đảm Hệ thống sử dụng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và kho dữ liệu dùng chung của Thành phố, phù hợp với Khung Kiến trúc số Thành phố.
2. Phối hợp hướng dẫn tiêu chuẩn dữ liệu, định danh, an toàn thông tin.
3. Phối hợp đánh giá công cụ phân tích, khả năng giải thích và cơ chế kiểm soát của con người.
Điều 30. Trách nhiệm của Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và đơn vị vận hành kỹ thuật
1. Bảo đảm hạ tầng, tích hợp, chia sẻ dữ liệu; vận hành liên tục, sao lưu, dự phòng, xử lý sự cố của Hệ thống.
2. Xây dựng cấu trúc dữ liệu, công cụ đối chiếu dữ liệu, nhật ký dữ liệu, cơ chế chống ghi đè và khôi phục dữ liệu theo yêu cầu nghiệp vụ của Sở An toàn thực phẩm.
3. Tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật cho người sử dụng.
Điều 31. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu
1. Cập nhật vào Hệ thống kết quả kiểm tra, xử lý, phản ánh và dữ liệu quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền; thực hiện yêu cầu xác minh, phối hợp do Hệ thống chuyển đến.
2. Xây dựng kế hoạch kiểm tra theo thẩm quyền, sử dụng nhóm thực phẩm ưu tiên và mức ưu tiên do Hệ thống cung cấp; phối hợp với Sở An toàn thực phẩm để tránh chồng chéo.
3. Hướng dẫn cơ sở trên địa bàn về việc kết nối tự nguyện; không yêu cầu cơ sở khai báo, cung cấp dữ liệu ngoài quy định tại Điều 6 của Quy định này.
Điều 32. Trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
1. Lưu giữ, cung cấp thông tin truy xuất nguồn gốc; thực hiện truy xuất, thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và quy định của Bộ quản lý ngành.
2. Kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia khi thuộc trường hợp bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã cung cấp; không khai báo giả, làm sai lệch dữ liệu, sử dụng tài khoản của chủ thể khác khi tham gia kết nối tự nguyện.
4. Chấp hành việc kiểm tra, truy xuất, thu hồi, khắc phục hậu quả và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Điều 33. Kinh phí thực hiện
1. Kinh phí thực hiện Quy định này được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
2. Sở An toàn thực phẩm, các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được giao nhiệm vụ tại Chương V của Quy định này hằng năm lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao, tổng hợp vào dự toán ngân sách của cơ quan, đơn vị mình theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Trường hợp Hệ thống được bố trí trên hạ tầng số dùng chung của Thành phố, kinh phí hạ tầng tương ứng được bố trí cho cơ quan, đơn vị quản lý hạ tầng đó.
3. Việc đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ công nghệ số phục vụ vận hành Hệ thống thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi số.
Điều 34. Lộ trình triển khai Hệ thống
1. Giai đoạn 1 được thực hiện trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Quy định này có hiệu lực, gồm các nội dung sau:
a) Kết nối dữ liệu của các cơ quan nhà nước thuộc Thành phố;
b) Áp dụng phương pháp quy định tại Chương III của Quy định này để lập kế hoạch kiểm tra đối với nhóm thực phẩm ưu tiên;
c) Thử nghiệm kết nối tự nguyện với chợ đầu mối, trung tâm phân phối và cơ sở cung cấp suất ăn.
2. Kết thúc Giai đoạn 1, Sở An toàn thực phẩm tổng kết, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố đánh giá hiệu quả theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Quy định này. Việc mở rộng phạm vi triển khai thực hiện theo tiêu chí quy định tại Quy định này.
Điều 35. Đánh giá, rà soát và báo cáo
1. Sau 01 năm thi hành Quy định này, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức đánh giá hiệu quả thi hành. Sở An toàn thực phẩm chủ trì tham mưu, trong đó đánh giá các thông số đánh dấu (*), độ chính xác của mức ưu tiên, tỷ lệ cảnh báo sai, mức độ giảm trùng lặp trong kiểm tra và đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định này (nếu cần).
2. Hằng năm, Sở An toàn thực phẩm rà soát hiệu quả vận hành Hệ thống, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, lồng ghép vào báo cáo việc thi hành Luật Phát triển đô thị.
3. Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tại Quy định này gửi báo cáo về Sở An toàn thực phẩm như sau:
a) Báo cáo quý: số liệu tính đến ngày cuối cùng của quý; gửi chậm nhất ngày 10 của tháng đầu quý tiếp theo;
b) Báo cáo 06 tháng: số liệu tính đến ngày 30 tháng 6; gửi chậm nhất ngày 10 tháng 7;
c) Báo cáo năm: số liệu tính đến ngày 31 tháng 12; gửi chậm nhất ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo;
d) Báo cáo đột xuất: thực hiện theo nội dung và thời hạn trong yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Báo cáo được lập, gửi bằng phương thức điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành hoặc chức năng báo cáo của Hệ thống.
Điều 36. Điều khoản chuyển tiếp
1. Kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt trước ngày Quy định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện.
2. Trong thời gian chưa xác định được R đối với đối tượng kiểm tra, việc lựa chọn đối tượng kiểm tra thực hiện theo quy định hiện hành.
3. Khi văn bản quy phạm pháp luật có liên quan được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, Sở An toàn thực phẩm rà soát, tham mưu sửa đổi Quy định này trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày văn bản đó có hiệu lực.



PHỤ LỤC
GIÁ TRỊ CÁC THÀNH PHẦN C, k, P; TRẠNG THÁI ĐỘ TIN CẬY DỮ LIỆU D VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP CẢNH BÁO BẮT BUỘC
(Kèm theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số /2026/QĐ-UBND ngày tháng năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)
I. GIÁ TRỊ CÁC THÀNH PHẦN C, k, P
1. Mức độ tác động C
	Giá trị C
	Mức độ
	Mô tả

	1
	Rất nhỏ
	Tác động không đáng kể, có thể kiểm soát dễ dàng

	2
	Nhỏ
	Tác động nhỏ, tạm thời, dễ khắc phục

	3
	Trung bình
	Tác động rõ rệt, cần biện pháp xử lý

	4
	Lớn
	Tác động nghiêm trọng, kiểm soát khó khăn

	5
	Rất lớn
	Tác động đặc biệt nghiêm trọng, để lại hậu quả lâu dài


2. Hệ số k
	Giá trị k
	Phân loại
	Tiêu chí áp dụng

	0
	Không tác động
	Đáp ứng đồng thời các tiêu chí: không ảnh hưởng đến sức khỏe con người; dễ kiểm soát chuỗi cung ứng; không có cảnh báo còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền trong nước, cơ quan có thẩm quyền nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế liên quan

	0,2
	Nhỏ
	Đáp ứng một trong các tiêu chí: ảnh hưởng không đáng kể đến sức khỏe; có nhiều cơ sở tham gia nhưng kiểm soát được chuỗi cung ứng; ít bị làm giả, biến đổi trong quá trình vận chuyển, bảo quản, phân phối

	0,5
	Trung bình
	Đáp ứng một trong các tiêu chí: có ảnh hưởng đến sức khỏe; chuỗi cung ứng phức tạp hoặc khó minh bạch thông tin toàn chuỗi; khó truy xuất, kiểm soát; dễ bị làm giả, biến đổi

	0,8
	Nguy hiểm
	Đáp ứng một trong các tiêu chí: ảnh hưởng tiêu cực đến nhóm dễ bị tổn thương; có cảnh báo còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền trong nước, cơ quan có thẩm quyền nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế liên quan; phạm vi phân phối rộng, nhiều cơ sở tiếp nhận, khó khoanh vùng, thu hồi

	1
	Rất nguy hiểm
	Đáp ứng một trong các tiêu chí: tác động trực tiếp đến sức khỏe con người như gây độc, kích ứng, dị ứng hoặc ảnh hưởng đến gen, tế bào, nội tiết, thần kinh, sinh sản; gây dịch bệnh, nhiễm ký sinh trùng


Ghi chú: Bảng hệ số k được vận dụng có điều chỉnh từ Phụ lục VI Nghị định số 37/2026/NĐ-CP như sau: bổ sung tiêu chí phạm vi phân phối, khả năng khoanh vùng, thu hồi tại mức 0,8; tiêu chí về cảnh báo áp dụng như nhau đối với cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền trong nước, cơ quan có thẩm quyền nước ngoài và tổ chức quốc tế; không sử dụng yếu tố xuyên biên giới làm tiêu chí riêng; k được xác định cho từng mối nguy gắn với cơ sở, quan hệ cung ứng.
3. Khả năng xảy ra P
	Giá trị P
	Mức độ
	Mô tả

	1
	Rất hiếm khi
	Chưa ghi nhận trong thực tế nhưng về bản chất vẫn có khả năng xảy ra

	2
	Khó xảy ra
	Chỉ xảy ra trong trường hợp bất lợi, đặc biệt

	3
	Có thể xảy ra
	Thỉnh thoảng xảy ra trong điều kiện hoạt động bình thường

	4
	Rất có thể xảy ra
	Xảy ra từ 20% đến 50% số lần thực hiện

	5
	Thường xuyên xảy ra
	Xảy ra trên 50% số lần thực hiện, có tính lặp lại


P được xác định căn cứ vào kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm, giám sát, sự cố, kết quả khắc phục và hiệu quả của biện pháp kiểm soát hiện có; không quy đổi máy móc số lần vi phạm thành giá trị P. Việc cơ sở tham gia hoặc không tham gia kết nối tự nguyện không được dùng để xác định P.
II. TRẠNG THÁI ĐỘ TIN CẬY DỮ LIỆU D
1. D1 (đủ tin cậy): dữ liệu có nguồn hợp pháp, còn giá trị sử dụng, nhất quán và đã được xác minh; R được ghi nhận là R chính thức.
2. D2 (cần bổ sung): dữ liệu đủ để ước tính C, k, P nhưng còn nội dung chưa được xác minh hoặc có sai khác; R được ghi nhận là R tạm tính.
3. D3 (chưa đủ để sử dụng): thiếu dữ liệu cần thiết để xác định một hoặc nhiều thành phần C, k, P; không được sử dụng kết quả để hạ mức ưu tiên.
4. Trạng thái D được xác định theo cùng tiêu chí đối với dữ liệu của thực phẩm sản xuất trong nước và thực phẩm nhập khẩu. Kết quả kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu và dữ liệu hợp pháp khác do cơ quan có thẩm quyền cung cấp được sử dụng để xác định trạng thái D như dữ liệu cùng loại của thực phẩm sản xuất trong nước. Việc dữ liệu phát sinh ngoài địa bàn Thành phố không phải là căn cứ để xác định trạng thái D2, D3.
III. CÁC TRƯỜNG HỢP CẢNH BÁO BẮT BUỘC (MỨC 1)
1. Xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm có người tử vong hoặc có từ 05 người mắc trở lên, hoặc có người phải cấp cứu, điều trị, có liên quan đến sản phẩm, cơ sở trên địa bàn.
2. Có kết quả kiểm nghiệm hợp pháp hoặc kết luận chuyên môn phát hiện chất cấm, tác nhân gây bệnh, tác nhân có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe hoặc phát hiện thực phẩm giả có khả năng gây hại.
3. Cơ sở không chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền về ngừng cung ứng, truy xuất, thu hồi, tiêu hủy, khắc phục hậu quả; tiếp tục hoạt động khi bị đình chỉ, bị thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận bắt buộc, sau khi hành vi đã được cơ quan có thẩm quyền xác minh.
4. Có cảnh báo khẩn cấp của cơ quan có thẩm quyền ở trung ương, địa phương khác, cơ quan có thẩm quyền nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế khi đã xác định sản phẩm, lô sản phẩm được cảnh báo có mặt trên địa bàn hoặc cơ sở được cảnh báo có quan hệ cung ứng với cơ sở trên địa bàn.
Cảnh báo không đáp ứng các điều kiện nêu trên được ghi nhận là chỉ báo bất thường để sàng lọc, xác minh. Mức 1 là căn cứ để người có thẩm quyền xem xét việc kiểm tra không theo kế hoạch theo quy định tại Điều 21 của Quy định này; không tự động làm phát sinh quyết định kiểm tra.
